
Biểu số 61/CK-NSNN

DỰ 

TOÁN 

NĂM

CÙNG 

KỲ NĂM 

TRƯỚC

A B 1 3 3 4=3/1 5=3/2

TỔNG CHI NSĐP 13.327.840 6.323.217 6.525.846 49% 103%

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 13.283.440 6.269.217 6.503.386 49% 104%

I Chi đầu tư phát triển 3.956.184 2.724.165 2.521.138 64% 93%

II Chi thường xuyên 8.445.807 3.544.932 3.982.009 47% 112%

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3.718.488 1.577.186 1.598.375 43% 101%

2 Chi khoa học và công nghệ 27.244 7.832 9.717 36% 124%

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 921.142 458.302 492.808 53% 108%

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 69.378 34.059 28.133 41% 83%

5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 46.974 17.180 16.566 35% 96%

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 38.636 15.156 17.232 45% 114%

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 167.429 65.994 59.399 35% 90%

8 Chi sự nghiệp kinh tế 1.229.849 321.764 387.694 32% 120%

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể 1.524.045 674.047 749.868 49% 111%

10 Chi bảo đảm xã hội 529.977 277.164 506.641 96% 183%

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 600 120           239           40% 199%

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.510

V Dự phòng ngân sách 226.491

VI Chi mục tiêu từ ngân sách Trung ương 578.502

VII Chi chương trình mục tiêu quốc gia 74.346

B BỘI THU NSĐP 44.400 54.000 22.460 51% 42%

1 Kế hoạch vốn vay 20.100

2 Trả nợ vay 64.500 54.000 22.460 35% 42%
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